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Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Lớp em
	
	cho vào cặp



	Em gấp sách 
	
	họp tổ



	Mưa rắc bụi
	
	đứng yên



	Chú sóc không
	
	trên cành



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Mẹ mua
	
	   cửa lớp



	Ở biển có 
	
	    xe  đạp



	Lan chạy 
	
	    cá mập



	Nắng ghé vào 
	
	    cuốn sách




3- Điền: op hay ôp? 
Bánh xôp thơm phức .
Trong rừng có con cọp
4. Điền:   ach  hay ich ?		
Cuốn   sach		, tờ	lịch     
5. Điền e  hay ep ? 
	Bà khep cánh cửa		,	thước kẻ  


6. Điền kịp hay xếp ? 
Xe sau đuổi  kịp  xe trước		
Chúng em xếp hàng vào lớp 
7. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Bếp lửa ;         giúp đỡ
8. Điền ng hay ngh?
người đẹp;      nghi ngờ
9. Điền ch hay tr ?
trái ổi,      chèo đò.
10- Luyện đọc và tập chép đoạn thơ:
       Gà ấp
Bụng mẹ êm ấm
Trứng nằm bên nhau…
Trứng nào nở trước ?
Trứng nào nở sau ?
Mấy cô gà trắng ?
Mấy chú gà nâu?
Chúng sẽ thương nhau
Cùng xinh đẹp cả …

Tựa bài (  Gà ấp) lùi vào 5 ô
Bài thơ lùi vào 3 ô         

















Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
1. Số 17 đọc là:
a
2. Số liền sau của 19 là:
a
3. Kết quả của phép tính 10 + 9  -  9  =?
     b
4. Điền dấu vào chỗ chấm:  14 - 4….. 19 - 9
a
5. Trong các số 11, 20, 8, 15; Số lớn nhất là:
c
6.Viết các số: 9, 17, 14, 18, 20; theo thứ tự từ lớn đến bé:
          a

*Bài tập

1.Viết số :
- Hai mươi 20
- Mười tám  18
- Mười lăm 15
- Sáu 6

	14

	17

	10

	19


	12 + 5


2. Nối
	10 + 9





	18 - 4


	17 - 7


   



3. Điền số:
      - Số liền sau của 14 là 15
      - Số liền sau của 19 là 20
      - Số liền sau của 10 là 11
      - Số liền sau của 8 là 9

     


4. Đặt tính rồi tính:
10 +  0             17 -   3           15 + 2               18  -   8                 
………	……..	……...                ………	   
………	……..	………                . .. ….              
………	……..	……. ..               ……….           

     5.Số
12  +  4  = 16
19  +  0  = 19
18  -  4  = 14
12  -  2  = 10

6. . Viết các số: 15; 18; 20; 9
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:9, 15, 18, 20
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:20, 18, 15, 9.
7. Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành bài toán.
An có 4 quả bóng, Bình có 6 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quả bóng ?
        













                                   Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Lớp em
	
	cho vào cặp



	Em gấp sách 
	
	họp tổ



	Mưa rắc bụi
	
	đứng yên



	Chú sóc không
	
	trên cành



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Mẹ mua
	
	   cửa lớp



	Ở biển có 
	
	    xe  đạp



	Lan chạy 
	
	    cá mập



	Nắng ghé vào 
	
	    cuốn sách




3- Điền: op hay ôp? 
Bánh x…. thơm phức .
Trong rừng có con c…..
4. Điền:   ach  hay ich ?		
Cuốn   s….		, tờ	l…..     
5. Điền e  hay ep ? 
	Bà kh…. cánh cửa		,	thước k …  


6. Điền kịp hay xếp ? 
Xe sau đuổi  ……..  xe trước		
Chúng em ………. hàng vào lớp 
7. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Bếp lưa ;         giúp đơ
8. Điền ng hay ngh?
…….ười đẹp;       ……i ngờ
9. Điền ch hay tr ?
…..ái ổi,      ……èo đò.
10- Tập chép đoạn thơ:
 Gà ấp 
 Bụng mẹ êm ấm
 Trứng nằm bên nhau…
 Trứng nào nở trước ? 
 Trứng nào nở sau ?
 Mấy cô gà trắng ?
 Mấy chú gà nâu?
 Chúng sẽ thương nhau 
 Cùng xinh đẹp cả …



















Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
5. Số 17 đọc là:
a. Mười bảy       b. một bảy                c. mừ bảy
6. Số liền sau của 19 là:
a. 20                       b. 18                         c. 17
7. Kết quả của phép tính 10 + 9  -  9  =?
         a .16                    b. 10                         c. 19
8. Điền dấu vào chỗ chấm:  14 - 4….. 19 - 9
a. =                      b. <                        c. >
5. Trong các số 11, 20, 8, 15; Số lớn nhất là:
a.   8                      b. 15                         c. 20
6.Viết các số: 9, 17, 14, 18, 20; theo thứ tự từ lớn đến bé:
a.20, 18, 17, 14, 9.
b. 9,14,17,18,20.

*Bài tập

1.Viết số :
- Hai mươi…………………..
- Mười tám…………………..
- Mười lăm…………………..
- Sáu…………………..

	14

	17

	10

	19


	12 + 5


2. Nối
	10 + 9





	18 - 4


	17 - 


   



3. Điền số:
      - Số liền sau của 14 là….
      - Số liền sau của 19 là….
      - Số liền sau của 10 là….
      - Số liền sau của 8 là….

     


4. Đặt tính rồi tính:
10 +  0             17 -   3           15 + 2               18  -   8                 
………	……..	……...                ………	   
………	……..	………                . .. ….              
………	……..	……. ..               ……….           

     5.Số
12  + …… = 16
19  + …… = 19
18  - ……  = 14
12  - ……  = 10

8. . Viết các số: 15; 18; 20; 9
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………..
9. Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành bài toán.
An có 4 quả bóng, Bình có 6 quả bóng. Hỏi…………………………………?
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Đáp án 

Ôn t?p môn Ti?ng Vi?t                       L?p: 1/1 

 

1. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

L?p em  

cho vào c?p 

 

Em g?p sách  

 

h?p t? 

 

Mưa r?c b?i  

đ?ng yên 

 

Chú sóc 

không 

 

trên cành 

 

2. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

M? mua  

   c?a l?p 

 

? bi?n có   

    xe  đ?p 

 

Lan ch?y  

 

    cá m?p 

 

N?ng ghé 

vào  

 

    cu?n sách 

 

 

3- Đi?n: op hay ôp?  

Bánh xôp thơm ph?c . 

Trong r?ng có con c?p 

4. Đi?n:   ach  hay ich ?   

Cu?n   sach  , t? l?ch      

5. Đi?n e  hay ep ?  

 Bà khep cánh c?a  , thư?c k?   

